DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐẠI DIỆN ĐỨNG RA MAI TÁNG
	(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 01tháng  8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà)
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	Họ và tên thân nhân
	Nơi thường trú
	Quan hệ với người từ trần
	Họ và tên người từ trần
	Sinh năm
	Thuộc đối tượng
	Ngày từ trần
	Trích lục khai tử (bản chính/bản sao)
	Ngày cấp 
	Đơn vị cấp trích lục
 khai tử
	Mức hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hóa
	Tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An
	Con
	Phan Thị Bẻo
	1921
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	03/06/2019
	224/TLKT-BS
	01/07/2019
	Phường Hương An
	5.400.000
	 

	2
	Nguyễn Xuân Sự
	Tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân
	Chồng
	Hồ Thị Banh
	1925
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	03/06/2019
	145/TLKT-BS
	25/06/2019
	Phường Hương Xuân
	5.400.000
	 

	3
	Nguyễn Thị Bướm
	Tổ dân phố Xuân Tháp, phường Hương Xuân
	Vợ
	Nguyễn Văn Trích
	1933
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	19/05/2019
	137/TLKT-BS
	14/06/2019
	Phường Hương Xuân
	5.400.000
	 

	4
	Nguyễn Phúc Chiến
	Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ
	Con
	Hoàng Thị Gái
	1959
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	24/06/2019
	110/TLKT-BS
	03/07/2019
	Xã Hương Thọ
	5.400.000
	 

	5
	Trương Thanh An
	Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ
	Con
	Hoàng Thị Anh
	1923
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	21/06/2019
	26/TLKT
	01/07/2019
	Phường Tứ Hạ
	5.400.000
	 

	6
	Lê Thị Hải Đường
	Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ
	Vợ
	Lê Văn Luận
	1952
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	02/04/2019
	17/TLKT
	14/05/2019
	Phường Tứ Hạ
	5.400.000
	 

	7
	Võ Công Tư
	Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương
	Con
	La Thị Đảng
	1936
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	21/06/2019
	35/TLKT
	24/06/2019
	Xã Hải Dương
	5.400.000
	 

	8
	Nguyễn Văn Trực
	Thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương
	Con
	Hà Thị Hởi
	1932
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	15/06/2019
	31/TLKT
	19/06/2019
	Xã Hải Dương
	5.400.000
	 

	9
	Huỳnh Quả
	Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương
	Con
	Huỳnh Thiệt
	1925
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	19/06/2019
	36/TLKT
	26/06/2019
	Xã Hải Dương
	5.400.000
	 

	10
	Hà Vọng
	Thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương
	Con
	Hà Xương
	1914
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	09/06/2019
	30/TLKT
	11/06/2019
	Xã Hải Dương
	5.400.000
	 

	11
	Nguyễn Văn Quý
	Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh
	Con
	Nguyễn Văn Tâm
	1928
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	24/06/2019
	444/TLKT-BS
	03/07/2019
	Xã Hương Vinh
	5.400.000
	 

	12
	Cao Thị Thẩm
	Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh
	Vợ
	Hoàng Ngọc Điền
	1939
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	28/06/2019
	78/TLKT
	05/07/2019
	Xã Hương Vinh
	5.400.000
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Tổ dân phố 2, phường Hương Chữ
	Con
	Nguyễn Thị Cúc
	1959
	Người khuyết tật nặng
	24/06/2019
	63/TLKT
	08/07/2019
	Phường Hương Chữ
	5.400.000
	 

	14
	Phạm Thị Thủy
	Thôn Hòa Cát, xã Bình Thành
	Vợ
	Đặng Tuấn
	1942
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	29/06/2019
	13/TLKT
	05/07/2019
	Xã Bình Thành
	5.400.000
	 

	15
	Trần Thị Khứu
	Tổ dân phố 7, phường Hương Hồ
	Vợ
	Nguyễn Hai
	1934
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	05/07/2019
	24/TLKT
	12/07/2019
	Phường Hương Hồ
	5.400.000
	 

	16
	Lê Văn Đồng
	Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn
	Con
	Lê Văn Lũy
	1941
	Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi
	30/06/2019
	321/TLKT-BS
	09/07/2019
	Xã Hương Toàn
	5.400.000
	 

	17
	Nguyễn Văn Luật
	Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn
	Em
	Nguyễn Thị Giếng
	1952
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	15/06/2019
	310/TLKT-BS
	26/06/2019
	Xã Hương Toàn
	5.400.000
	 

	18
	Nguyễn Văn Rô
	Thôn Vân Cù, xã Hương Toàn
	Con
	Nguyễn Thị Dọi
	1930
	Người từ đủ 80 tuổi trở lên
	12/06/2019
	306/TLKT-BS
	21/06/2019
	Xã Hương Toàn
	5.400.000
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97.200.000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


